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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định phủ quy định phương pháp tính,
mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, đã giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì xây dựng Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với những nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 (sau đây gọi tắt là Luật Khoáng sản 2010) được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Luật được xây dựng với chủ trương chỉ khai thác khoáng sản khi đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước - doanh nghiệp và người dân địa phương nơi có khoáng sản; khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định được đầu tư. Nhằm hạn chế cơ chế xin - cho trong cấp phép khai thác khoáng sản, Luật khoáng sản 2010 được xây dựng bổ sung thêm một chương hoàn toàn mới: “Chương IX: Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản”, quy định nội dung chủ yếu về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Nghị định 203/2013/NĐ-CP), về cơ bản công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện đã rút gọn, thủ tục thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả rõ rệt. Công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước (khoáng sản, thuế) được tăng cường, hạn chế tối đa sự sai sót khi triển khai công tác tính, thẩm định và trình phê duyệt kết quả tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phù hợp với đặc thù của từng loại, nhóm khoáng sản. Cho đến nay, sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP đã thu về cho ngân sách Nhà nước hơn 15 nghìn tỷ đồng từ chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 248/VPCP-CN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 440/BTNMT-ĐKS ngày 26 tháng 01 năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để lấy ý kiến đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về các nội dung như sau:

- Về phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (phương pháp xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phương pháp quy đổi giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản?…).

- Về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (các mức áp dụng cho từng nhóm, loại khoáng sản đã hợp lý hay chưa?; cách phân loại, tên gọi của các loại khoáng sản có phù hợp với thực tế hay không?... ).

- Về phương thức thu, nộp (số lần nộp, thời điểm nộp và kết thúc việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với từng trường hợp cụ thể):

(i) Thời điểm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp như trả lại một phần hoặc trả lại toàn bộ Giấy phép khai thác (trả mỏ); nguyên nhân khách quan không thu hồi được đất; thời gian xây dựng cơ bản mỏ; thời điểm phê duyệt, có quyết định đóng cửa mỏ.

(ii) Đối với mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nếu trúng đấu giá thì số lần nộp tiền (dưới 50 tỷ phải nộp một lần) so với mỏ không phải đấu giá thì số lần nộp là nhiều lần.

- Về chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Các quy định về xử lý vi phạm hành chính (đối với từng trường hợp cụ thể như trả lại giấy phép, đóng cửa mỏ...).

- Về cơ chế phối hợp từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (phối hợp giữa các ngành tài nguyên, thuế....).

- Về đánh giá tác động của việc cấp phép khai thác khoáng sản thông qua chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với: công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; doanh nghiệp khai thác khoáng sản; người dân nơi có khu vực khoáng sản khai thác (đối với mỏ chưa đưa vào khai thác do nguyên nhân khách quan thì việc nộp tiền có tác động không?…)

- Về các nội dung khác.

Đến nay, tổng hợp Báo cáo từ 53/63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung về tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP cho thấy, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số bất cập như: nhiều dự án khi xem xét cấp phép khai thác thiếu những thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản như: trữ lượng địa chất huy động khai thác, trữ lượng địa chất ở thể tự nhiên hoặc ở thể nguyên khai thể hiện không rõ ràng cụ thể… nên việc xác định trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác gặp khó khăn; một số giấy phép cấp trước Luật khoáng sản năm 2010 trữ lượng xác định theo các tài liệu tìm kiếm đánh giá, mức độ tin cậy thấp, rủi ro cho các đơn vị khai thác khoáng sản; một số mỏ do vướng mắc trong công tác thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt mặt bằng, chưa thể đưa mỏ vào khai thác, chưa có doanh thu nên khó khăn trong việc thực hiện nộp tiền
; chưa có các quy định về hoãn, giãn (gia hạn) thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp chưa thể triển khai hoạt động khai thác khoáng sản do trường hợp bất khả kháng
; chưa có quy định về việc hoàn trả, đối trừ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp hết thời hạn khai thác nhưng trữ lượng khoáng sản của mỏ vẫn còn hoặc tổng trữ lượng đã khai thác nhỏ hơn trữ lượng được cấp theo giấy phép khai thác khoáng sản; chưa có quy định về việc điều chỉnh, trừ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
...

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện và giải quyết những tồn tại vướng mắc trên; phù hợp với thực tế của công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản của các Bộ, ngành và địa phương nhưng vẫn bảo đảm sự tuân thủ pháp luật khác có liên quan cần thiết phải đưa các quy định mới về những vấn đề gợi mở nêu trên vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 203/2013/NĐ-CP, theo đó, quy định rõ trình tự thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan theo quy định của pháp luật liên quan, với hình thức phù hợp, tạo thuận lợi nhanh chóng hiệu quả, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản tiên tiến, đủ năng lực năng lực tài chính khi tham gia hoạt động khai thác khoáng sản.
Vì những lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để phù hợp với khoản 3 Điều 77 Luật khoáng sản, Luật quản lý thuế là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

- Thống nhất quản lý, nâng cao chất lượng công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

- Phân định rõ phạm vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tạo khung pháp lý cơ bản để các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, kiểm tra và thực thi đầy đủ các quy định pháp luật về việc chấp hành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản.

- Phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính: giảm thiểu tối đa các nội dung cần hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành Nghị định; trình tự thủ tục rút gọn, nhanh chóng tạo thuận lợi trong thực hiện. 

- Nghị định có thể áp dụng đối với mọi hoạt động khai thác, thu hồi, tận thu khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010.
2. Quan điểm xây dựng

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Nội dung Dự thảo Nghị định không trái với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật khoáng sản, Luật Thuế tài nguyên, Luật quản lý thuế và Luật ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Các quy định trong các điều, khoản của Dự thảo Nghị định phải rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá cho mọi đối tượng áp dụng; đảm bảo tính hợp lý thống nhất giữa các điều, khoản của Dự thảo Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.

- Kế thừa, sửa đổi các quy định hiện hành của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện vẫn phù hợp với hệ thống pháp luật và thực tiễn xã hội; bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất.

- Xây dựng Nghị định theo hướng áp dụng đối với 03 đối tượng: Hoạt động khai thác khoáng sản thông qua cấp Giấy phép, hoạt động tận thu khoáng sản trong phạm vi ranh giới cấp Giấy phép và hoạt động thu hồi khoáng sản thông qua các dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đưa phương án điều chỉnh, thu bổ sung, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác trả lại toàn bộ, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác vào Dự thảo Nghị định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
- Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức 04 năm thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
- Tiến hành nghiên cứu xây dựng đề cương Dự thảo Nghị định. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định;

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định;
- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các Nghị định khác của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật (hướng dẫn về phương pháp tính trữ lượng khoáng sản được phép được vào thiết kế khai thác, quy đổi giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản); tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan.

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục: 

Dự thảo Nghị định lần 3 (Dự thảo kèm theo) gồm 04 Chương, 18 Điều, 03 Phụ lục, trong đó nội dung chính là:

Chương I. Quy định chung (bao gồm từ Điều 1 đến Điều 3). Quy định về phạm vi điều chỉnh (quy định chi tiết khoản 3 Điều 77 Luật khoáng sản 2010); đối tượng áp dụng (quy định rõ hơn về tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản); giải thích từ ngữ (quy định rõ hơn về trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác).
Chương II. Mức thu, phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (bao gồm từ Điều 4 đến Điều 13) . Sửa đổi, bổ sung một số liên quan đến mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 4); cách xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 6); cách xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đưa toàn bộ nội dung Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào Điều 7); phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 10); điều chỉnh, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 11 và Điều 12).

Chương III. Trách nhiệm thi hành (bao gồm từ Điều 14 đến Điều 15). Quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Chương IV. Hiệu lực thi hành (bao gồm từ Điều 16 đến Điều 18). 

2. Nội dung cơ bản: 

Dự thảo Nghị định gồm có 03 nội dung chính: 

- Quy định chung về đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác, thu hồi, tận thu khoáng sản, kể cả khoáng sản đi kèm; định nghĩa rõ hơn về trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp từ nay trở về sau nhằm tránh có cách hiểu khác nhau; hệ số thu hồi khoáng sản.

- Điều chỉnh mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) đối với một số loại khoáng sản (sửa đổi mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để phù hợp đặc thù đối với từng chủng loại, nhóm khoáng sản. Đồng thời, phân nhóm chi tiết đối với một số loại khoáng sản tùy theo từng mục đích sử dụng khoáng sản).
- Quy định chi tiết về phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nộp một lần; nộp nhiều lần; điều chỉnh, hoàn trả, thu bổ sung khi tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị trả lại mỏ hoặc một phần trữ lượng, trả lại một phần diện tích khai thác...): Do tính đặc thù trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nên xây dựng quy định cụ thể về trình tự, hình thức thực hiện,... theo hướng chi tiết hóa các trường hợp do khách quan mang lại cho tổ chức, cá nhân nhằm tháo gỡ, khó khăn cho các doanh nghiệp như:
+ Quy định về số tiền phải nộp lần đầu theo hướng giảm để tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực sự khi đầu tư vào khai thác khoáng sản nhằm bớt gánh nặng tài chính khi đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.

+ Quy định về số tiền phải nộp một lần đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (theo hướng giảm do dự án có vốn đầu tư nhỏ, thời gian khai thác ngắn).

+ Quy định rõ về việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp như trả lại toàn bộ Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác hoặc điều chỉnh bổ sung trữ lượng trong quá trình khai thác.

+ Quy định về các hình thức, đối tượng được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

+ Quy định đối với các trường hợp phải tiến hành truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

V. TIẾP THU CHỈNH SỬA VÀ GIẢI TRÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

Tổng hợp các ý kiến góp ý trong quá trình soạn thảo Nghị định, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp cho thấy, cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh cũng như nội dung các điều, khoản của dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, một số vấn đề còn có những ý kiến khác nhau phải giải trình và xin ý kiến Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Về tên gọi của Nghị định

Theo Quyết định số 39/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tên gọi của Nghị định là “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Qua tổng hợp ý kiến của các 07 Bộ, ngành và 54/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho thấy:

Nhóm ý kiến thứ nhất: Đa phần các ý kiến, trong đó có ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cho rằng Nghị định số 203/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung lần 1 tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016; Dự thảo Nghị định để lấy ý kiến (lần 2) sửa đổi, bổ sung tương đối nhiều nội dung. Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Chính phủ ban hành Nghị định hợp nhất các Nghị định này hoặc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 203/2013/NĐ-CP để dễ thuận tiện trong việc tra cứu, triển khai thực hiện.
Nhóm ý kiến thứ hai: đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, xem xét những vấn đề thực sự nổi cộm, gây khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP mới đề xuất để sửa đổi, bổ sung. Không nên có sự xáo trộn, trong đó là các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền đã ban hành theo quy định trước đây. Chỉ quy định các vấn đề có lợi, thủ tục thông thoáng đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản gặp phải nguyên nhân bất khả kháng để điều chỉnh, đối trừ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Liên quan đến nhóm ý kiến thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và giải trình như sau:
Trước đây, do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết trước mắt trong quá trình thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong 5 Điều (Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6 và Điều 7) và đã được quy định tại Điều 69 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ. Đến nay, tiếp tục tổng kết, đánh giá 04 năm thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 8 Điều. Như vậy, tất cả đã có tổng cộng 13/18 Điều của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP đã và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. Nhất trí tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương cũng như để tuân thủ với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc hợp nhất các văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định thay thế với tên gọi là: “Nghị định quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Theo đó tất cả các nội dung quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định trong Nghị định lần này.
2. Về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Theo ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, từ khi Nghị định 203/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định theo nhóm, loại khoáng sản và điều đặc biệt là phải căn cứ vào mức độ đầu tư, độ rủi ro trong thăm dò, khai thác. Cụ thể như sau:

- Đối với cát, sỏi, sạn lòng sông, suối, bãi bồi và sét gạch ngói: đầu tư thăm dò nhỏ, khai thác đơn giản, ít rủi ro, thời hạn khai thác ngắn, đáp ứng nhu cầu tức thời cho xã hội cũng như nguồn tài nguyên đối với loại khoáng sản này càng ngày càng khan hiếm; vì vậy, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tối đa 5%.
- Đối với vật liệu xây dựng thông thường (dùng cho san lấp): đầu tư thăm dò nhỏ, khai thác đơn giản, dễ ràng điều chỉnh quy mô khai thác theo nhu cầu xã hội; hoặc khoáng sản là đá vôi làm nguyên liệu xi măng chỉ tập trung ở một số vùng như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Kiên Giang và mức độ phân bố rất hạn chế đối với quặng phong hóa vàng, bạc; vì vậy, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 3%.
- Đối với khoáng sản là vàng, bạc đi kèm khoáng sản khác, đá bán quý, đá khối làm ốp lát các loại, dolomit dùng trong công nghiệp, nguyên liệu sản xuất cát nghiền, nước khoáng nóng, khí CO2: đầu tư lớn, thăm dò, khai thác có độ rủi ro cao hoặc số lượng ít như than bùn; vì vậy, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tối thiểu 1%.
- Đối với các loại khoáng sản còn lại: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 2%.

Như vậy, với dự kiến các mức thu nêu trên chỉ tăng đối với nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi, sạn), hạn chế trong việc cấp phép, tiến tới sử dụng loại khoáng sản khác thay thế; hoặc chỉ giảm đối với một số loại có độ rủi ro, sai số khi thu hồi, khai thác; còn lại giữ nguyên mức thu như các quy định trong các Nghị định trước đây (203, 158). Mặt khác, qua tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP cho thấy, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số loại khoáng sản chính như than, xi măng (Tập đoàn nhà nước) chiếm tỷ trọng khoảng 85% trên tổng số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngân sách nhà nước hàng năm. Điều này không ảnh hưởng đến khoản thu cho ngân sách Nhà nước
Từ các vấn đề nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc xây dựng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng như đã trình bày là có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và khả thi trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam hiện nay.
3. Về phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

- Nhóm ý kiến thứ nhất: Đa số ý kiến thống nhất với phương thức thu như đề xuất trong Dự thảo Nghị định. Cụ thể là: thu một lần đối với Giấy phép khai thác khoáng sản có thời gian khai thác bằng hoặc nhỏ hơn 3 năm (đối với Giấy phép khai thác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh)  và 5 năm (đối với Giấy phép khai thác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Thu nhiều lần, lần đầu thu bằng 30% trung bình tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của một năm, tùy theo tổng số năm khai thác lớn hoặc nhỏ; các lần sau thu hàng năm liên tục, song phải hoàn thành nghĩa vụ trong nửa thời gian đầu khai thác. Đây chính là điểm mới trong dự thảo Nghị định lần này, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các Giấy phép khai thác của địa phương có vốn đầu tư nhỏ hoặc phải đóng tiền lần đầu tiên trước khi nhận Giấy phép khai thác để tổ chức, cá nhân có thời gian đầu tư xây dựng cơ bản mỏ, huy động vốn.
- Nhóm ý kiến thứ hai: Đề nghị thu theo sản lượng hàng năm đối với các Giấy phép khai thác đã cấp từ trước đến nay. Đặc biệt, có ý kiến đề nghị để giảm áp lực về tài chính và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi có doanh thu, đề nghị quy định số lần nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng thời hạn cấp phép; số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm nộp theo từng quý (4 lần/năm); lần đầu nộp trước khi cấp Giấy phép khai thác, lần sau nộp liên tục trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
Về nhóm ý kiến thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010, nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua trữ lượng khoáng sản được cấp phép cho tổ chức, cá nhân khai thác với mức thu dao động từ 1-5% giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác (chưa khai thác). Theo quy định của Luật Thuế tài nguyên, nhà nước thu tiền thông qua sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm (đã khai thác) với mức thuế suất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ theo Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên. Như vậy, căn cứ bản chất của hai hình thức thu tiền này là hoàn toàn khác nhau, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ nguyên phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần này.
4. Về điều chỉnh, thu bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
- Nhóm ý kiến thứ nhất: Hoạt động khai thác khoáng sản liên quan (tác động, ảnh hưởng) đến một số lĩnh vực như đất đai (thuê đất, đền bù), môi trường (an sinh xã hội), vì vậy đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét không nên chỉ cho phép điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp trả lại toàn bộ trữ lượng mỏ (mỏ chưa khai thác) hoặc đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác vì lý do không giải phóng được mặt bằng. Vì các trường hợp đề nghị trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại một phần diện tích không chỉ có lý do không khai thác, không giải phóng được mặt bằng mà còn có các lý do khác trong quá trình khai thác (đã khai thác được một phần trữ lượng) do kinh doanh thua lỗ, không có khả năng tài chính để tiếp tục đầu tư khai thác hoặc khai thác tại mỏ không còn đem lại hiệu quả kinh tế cho tổ chức, cá nhân nên họ có nhu cầu trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích mỏ để giảm áp lực về tài chính. Bởi vậy, các trường hợp này nên cho phép trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích mỏ theo nguyện vọng, đồng thời điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để tháo gỡ khó khăn cho chủ mỏ.

Cần làm rõ việc xử lý (có được hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không) số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân đã nộp ngân sách nhà nước vẫn còn thừa, sau khi thực hiện điều chỉnh vào các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.
- Nhóm ý kiến thứ hai: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy định việc giải quyết tiền cấp quyền khai thác đối với một số tình huống diễn ra trong thực tế, cụ thể như:

+ Trường hợp đã có quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp đã nộp toàn bộ hoặc nộp nhưng chưa đầy đủ, chưa khai thác sau 12 tháng, Giấy phép còn hiệu lực; 

+ Đối với trường hợp chưa nộp tiền, chưa khai thác sau 12 tháng, Giấy phép hết hạn (đang trong thời gian xem xét gia hạn);

+ Đối với trường hợp chưa nộp tiền, đã khai thác hết trữ lượng, Giấy phép đã hết thời hạn (không gia hạn);

+ Đối với trường hợp đã nộp tiền, chưa khai thác, Giấy phép đã hết thời hạn, đang thực hiện cấp (lại) Giấy phép (trong đó có điều chỉnh giảm diện tích khai thác, thay đổi trữ lượng trước đây đã được cấp phép và nộp tiền cấp quyền KTKS).

Về cả hai nhóm ý kiến nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đây là một thực tế khách quan cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung để quy định trong Dự thảo Nghị định lần này nhằm đảm bảo công bằng cho tổ chức, cá nhân thực sự có năng lực, nhu cầu khi tham gia hoạt động khai thác khoáng sản góp phần phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình trạng đầu cơ xin cấp mỏ để mua, bán chuyển nhượng quyền khai thác (tranh thủ khai thác hết trữ lượng, trốn tránh việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản những năm cuối...); Quy định chế tài xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hoặc nộp không đúng thời hạn quy định đối với số tiền nộp lần đầu, không nhận Giấy phép khai thác được cấp.
VI. GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

........

Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi kèm theo Tờ trình:

- Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định;

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản sao các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- TT. Trần Quý Kiên;

- Vụ Pháp chế;

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Lưu VT, ĐCKS, B(05).
	BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà


� Theo phản ánh của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, từ khi Nhà nước có chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tức là Nhà nước đã cho “quyền khai thác” bằng việc thu tiền, doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ theo lộ trình hàng năm. Tuy nhiên, trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để thuê đất và triển khai dự án khai thác khoáng sản thì lại “không thể” thực hiện được (nhất là các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh). Vì vậy, doanh nghiệp không thể phát triển sản xuất và có doanh thu để thực hiện các nghĩa vụ tài chính, trong đó có việc hàng năm vẫn “tiếp tục” nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Điều này, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nào chỉ kinh doanh một ngành nghề là khai thác khoáng sản. Từ đó, các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ cần có những chính sách phù hợp trong những trường hợp này.


� Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một khoản thu ngân sách nhà nước. Theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế thì những trường hợp đặc biệt phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho gia hạn (tối đa không quá 01 năm).


� Những trường hợp này phải có thời gian để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh xác định trữ lượng còn lại và tiền cấp quyền. Như vậy, trong thời gian chờ xem xét có được “tạm thời” chưa thu theo quyết định đã ban hành hay không?
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